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STT

Vị trí việc làm
tuyển dụng/
Họ và tên thí

sinh đăng ký dự
tuyển

Ngày, tháng, năm
sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Nam Nữ Trình độ

Ngành
hoặc

chuyên
ngành đào

tạo

Hệ đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8

A
XÉT TUYỂN (nếu
có)

B THI TUYỂN

I Phòng Lãnh sự - Quản lý biên giới (02 chỉ tiêu)
a Vị trí việc làm tuyển dụng: Chuyên viên về biên giới, lãnh thổ quốc gia (01 chỉ tiêu: Luật)

1 Nông Nguyệt Hà 06/3/1997 Tày Cử nhân Quốc tế
học Chính quy

bVị trí việc làm tuyển dụng: Chuyên viên về biên giới, lãnh thổ quốc gia (01 chỉ tiêu: Ngôn ngữ Trung quốc)

1 Triệu Thúy Mai 05/3/2000 Dao Cử nhân
Ngôn ngữ

Trung
Quốc

Chính quy
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Chứng chỉ hoặc văn
bằng 2 (nếu có)

Đối tượng
ưu tiên
trong
tuyển

dụng (nếu
có)

Số điện thoại
để báo tin

Chỗ ở hiện
nay (để báo

tin)
Ghi chú

Kết quả
tốt nghiệp

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiếng
dân tộc
thiểu

số

9 10 11 12 13 14 15 16

Khá x 0387809763 Tổ 11, phường
Nùng Trí Cao,
tỉnh Cao Bằng

Xin ý kiến
Hội đồng

giỏi x 0328147472

Thôn Cốc
Sâu, xã Xuân
Dương, tỉnh
Lạng Sơn
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